
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày 30  tháng  8  năm 2024 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

 

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua con 

dấu cho Bệnh viện Sản  - Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369,  

Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/8/2024 đến trước 

17 giờ 00 phút ngày 10/9/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 

năm 2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục yêu cầu báo giá cho gói thầu Mua con dấu cho Bệnh viện Sản  - 

Nhi: 
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STT K/P Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 KB-CC Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy 

đếm laser 

TS, TC, GS, Rh 

Urê, Glucose, Creatinin 

AST, ALT, PT, APTT 

HIV, Hbs Ag, Anti HCV 

Tổng phân tích nước tiểu, ECG 

Siêu âm 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

  Hẹn tái khám sau…………tuần 

  Đếm cử động thai: Bình thường ≥ 4 lần/giờ 

  Tái khám ngay khi thấy: 

+ Đau bụng 

+ Ra huyết, ra nước âm đạo 

+ Thai máy ít, máy yếu 

+ Đau vết mổ 

+ Có dấu hiệu bất thường… 
 

Cái 02 

- Màu xanh, có 

viền khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

Tim thai:                                      1/ph 

Tử cung: 

Cổ tử cung: 

Ối: 

Ngôi: 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

Da niêm: 

Mạch:                                         1/ph 

HA:                                             mmHg 

NĐ:                                             °C 

NT:                                             1/ph 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không viền có 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

Thực hiện y lệnh 

Cận lâm sàng 

Hướng dẫn nội quy khoa 

Chế độ ăn: 

Vệ sinh cá nhân 

Giáo dục sức khoẻ: 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 



STT K/P Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng 

máy đếm laser 

GS, Rh 

Siêu âm 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không viền có 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

2 Nội nhi 
BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

KHOA NỘI NHI 
 

Cái 03 

- Màu đỏ có viền 

khung 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

3 Ns-Pk-Hm  

Duyệt H.S.B.A 

Khoa NS - PK - HM 
Cái 01 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

KHOA NS - PK - HM 
 

Cái 01 

- Mọc đỏ có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

4 TC-HC  

TL. GIÁM ĐỐC 

Q.TP.KHTH - CNTT 
 

Cái 01 

- Màu đỏ, không 

có viền khung. 

 

 

Thạch Chí Công 
 

Cái 01 
- Màu đỏ, in 

nghiên, không có 

viền khung. 

 

Lư Thị Mỹ Tuyền 
 

Cái 01 
- Màu đỏ, in 

nghiên, không có 

viền khung. 

 

Nguyễn Văn Cương 
 

Cái 01 
- Màu đỏ, in 

nghiên, không có 

viền khung. 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

XUẤT VIỆN 
 

Cái 01 

- Màu đỏ có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

5 Sản 
Hướng dẫn: 

- Nuôi con bằng sữa mẹ 

- Vệ sinh vùng vết may TSM 

- Những dấu hiệu bất thường để báo NVYT 

- Chăm sóc mẹ và bé sau khi ra viện 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 



STT K/P Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

Hướng dẫn: 

Nghỉ ngơi 

Vệ sinh cá nhân 

Chế độ ăn 

Những dấu hiệu bất thường để báo NVYT 

Thực hiện thuốc theo y lệnh 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án 

Da niêm 

Mạch                                          1/ph 

HA                                              mmHg 

Nhịp thở                                     1/ph 

NĐ                                              °C 

Bụng 
 

Cái 04 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

Tim thai                                      1/hp 

Cơn co tử cung 

Cổ tử cung 

Ối 

Ngôi 
 

Cái 02 

- Màu xanh, 

không có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

DUYỆT 

HỒ SƠ BỆNH ÁN 
 

Cái 02 

- Màu xanh có 

viền khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

NHS TRƯỞNG KÍP TRỰC 

NHẬN BỆNH 
 

Cái 02 

- Màu xanh có 

viền khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

KHOA SẢN 
 

Cái 02 

- Màu đỏ có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

DUYỆT 

HỒ SƠ BỆNH ÁN 
 

Cái 02 

- Màu đỏ có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

6 TC-KT BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

ĐÃ THU TIỀN 
 

Cái 01 

- Màu đỏ có viền 

khung. 

- Đóng biên lai. 



STT K/P Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

ĐÃ THU TẠM ỨNG 
 

Cái 01 

- Màu đỏ có viền 

khung. 

- Đóng biên lai. 

7 HSTC-CĐ 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

KHOA HỒI SỨC 

TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC 
 

Cái 02 

- Màu đỏ có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

8 Ngoại nhi 
BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 

KHOA NGOẠI NHI 
 

Cái 01 

- Màu đỏ có viền 

khung. 

- Đóng hồ sơ 

bệnh án. 

 

2. Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Dũng 
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